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	STT
	Tên loại văn bản; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung văn bản
	Thời điểm có hiệu lực

	I. Luật, Bộ luật của Quốc hội

	1
	Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015
	Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	01/07/2016

	2
	Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	01/01/2021

	3
	Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012
	Luật Xử lý vi phạm hành chính
	01/07/2013

	4
	Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
	01/01/2022

	5
	Luật số 76/2015/QH13 ngày 19/6/2015
	Luật Tổ chức Chính phủ
	01/01/2016

	6
	Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/20190
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
	01/07/2020

	7
	Luật số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010
	Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	01/01/2011

	8
	Luật số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024
	Luật Các tổ chức tín dụng
	01/07/2024

	9
	Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024
	[bookmark: tvpllink_spowirtlzs][bookmark: tvpllink_niujhbwmju][bookmark: tvpllink_xvirsrimdr][bookmark: tvpllink_wlwkmhhvjw]Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng.
	01/08/2024

	10
	Luật số 06/2012/QH13 ngày 18/6/2012
	Luật Bảo hiểm tiền gửi
	01/01/2013

	11
	Luật số 14/2022/QH15 ngày 15/11/2022
	Luật Phòng, chống rửa tiền
	01/03/2023

	12
	Luật số 28/2013/QH13 ngày 12/6/2013
	Luật Phòng, chống khủng bố
	01/10/2013

	13
	Luật số 49/2005/QH11 ngày 29/11/2005
	Luật Các công cụ chuyển nhượng
	01/07/2006

	14
	Luật số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022
	Luật Thanh tra 
	01/07/2023

	15
	Luật số 06/2012/QH13 ngày 18/06/2012
	Luật bảo hiểm tiền gửi
	01/01/2013

	II. Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội

	1
	Pháp lệnh số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005
	Pháp lệnh Ngoại hối
	01/06/2006

	2
	Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối
	01/01/2014

	III. Nghị định của Chính phủ

	1
	Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021
	Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
	01/01/2022

	2
	Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021
	Nghị định quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
	15/08/2021

	3
	Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
	01/01/2021

	4
	Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013
	Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số,…
	15/10/2013

	5
	Nghị định 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021
	Nghị định quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
	12/02/2022

	6
	Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 
	Nghị định quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
	15/02/2016

	7
	Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012
	Nghị định quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
	25/05/2012

	8
	Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024
	Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
	01/07/2024

	9
	Nghị định số 87/2023/NĐ-CP ngày 08/12/2023
	Nghị định quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam
	02/02/2024

	10
	Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013
	Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
	28/12/2013

	11
	Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	15/10/2020

	12
	Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/04/2023
	[bookmark: tvpllink_tkddrtgdyp_1]Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
	28/04/2023

	13
	Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
	12/12/2014

	14
	Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	01/01/2014

	15
	Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013
	Nghị định quy định về thanh toán bằng tiền mặt
	01/03/2014

	16
	Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
	01/05/2018

	17
	Nghị định số 86/2024/NĐ-CP ngày 11/7/2024
	Nghị định quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, việc sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng và trường hợp TCTD phân bổ lãi phải thu, phải thoái.
	11/07/2024

	18
	Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28/06/2013
	[bookmark: tvpllink_ejbsgivtei_1]Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi.
	19/08/2013

	19
	Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023
	[bookmark: tvpllink_klitllvnjg_1]Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
	15/08/2023

	20
	Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013
	Nghị định quy định về thành lập tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
	09/07/2013

	IV. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước

	1
	Thông tư số 15/2023/TT-NHNN ngày 05/12/2023
	Thông tư quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN Việt Nam
	01/01/2025

	2
	Thông tư số 32/2024/TT-NHNN ngày 30/06/2024
	Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
	15/08/2024

	3
	Thông tư số 29/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024
	Thông tư quy định về quỹ tín dụng nhân dân
	01/07/2024

	4
	Thông tư số 16/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024
	[bookmark: dc_1]Thông tư quy định về việc xây dựng và thực hiện lộ trình để bảo đảm tuân thủ quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại khoản 5 Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng của tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng
	15/08/2024

	5
	Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022
	Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng
	01/04/2023

	6
	Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016
	Thông tư quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
	15/03/2017

	7
	Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/06/2023
	Thông tư  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của TCTD, CNNHNNg đối với khách hàng
	01/09/2023

	8
	Thông tư số 12/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024
	[bookmark: tvpllink_mjqlsocgao]Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của TCTD, CNNHNNg đối với khách hàng
	01/07/2024

	9
	Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016
	Thông tư quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
	15/03/2017

	10
	Thông tư số 35/2024/TT-NHNN ngày 30/06/2024
	Thông tư quy định về cấp đổi giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của TCTD phi ngân hàng
	01/07/2024

	11
	Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021
	Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp
	15/01/2022

	12
	Thông tư số 18/2021/TT-NHNN ngày 18/11/2021
	Thông tư quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	07/01/2022

	13
	Thông tư số 15/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024
	Thông tư quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
	01/07/2024

	14
	Thông tư số 10/2016/TT-NHNN ngày 29/06/2016
	[bookmark: tvpllink_nwbhejmabu_1]Thông tư hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
	13/08/2016

	15
	Thông tư số 23/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024 
	[bookmark: tvpllink_kkeylotyll]Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
	12/08/2024

	16
	Thông tư số 17/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024
	Thông tư quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
	01/07/2024

	17
	Thông tư số 40/2024/TT-NHNN ngày 17/07/2024
	Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
	17/07/2024

	18
	Thông tư số 18/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024
	Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
	01/07/2024

	19
	Thông tư số 07/2024/TT-NHNN ngày 21/06/2024
	Thông tư quy định về hoạt động đại lý thanh toán
	01/07/2024

	20
	Thông tư số 17/2014/TT-NHNN ngày 01/08/2014
	Thông tư quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý
	15/09/2014

	21
	Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014
	Thông tư quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
	20/02/2014

	22
	Thông tư số 32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015
	Thông tư quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
	01/03/2016

	23
	Thông tư số 27/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024
	Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
	01/07/2024

	24
	Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/07/2023
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
	28/07/2023

	25
	Thông tư số 17/2023/TT-NHNN ngày 25/12/2023
	Thông tư quy định về kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng
	08/02/2024

	26
	Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015
	Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các TCTD, CNNHNNg
	01/01/2017

	27
	Thông tư số 24/2014/TT-NHNN ngày 06/09/2014
	Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi
	24/10/2014

	28
	Thông tư số 06/2015/TT-NHNN ngày 01/06/2015
	Thông tư về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với các trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật Các TCTD năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung)
	15/07/2015

	29
	Thông tư số 12/2022/TT-NHNN ngày 30/09/2022
	Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
	15/11/2022

	30
	Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/06/2016
	Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài
	13/08/2016

	31
	Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012
	Thông tư quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động
	01/03/2013

	32
	Thông tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014
	Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng
	01/04/2015

	33
	Thông tư số 29/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024
	Thông tư quy định về quỹ tín dụng nhân dân
	01/07/2024

	34
	Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 
	[bookmark: tvpllink_tgqqyjkpcq_1]Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
	10/07/2012

	35
	Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014
	Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
	15/10/2014

	36
	Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019
	Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh NHNNg
	01/01/2020

	37
	Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016
	Thông tư quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh NHNNg
	01/01/2020

	38
	Thông tư số 38/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019
	Thông tư quy định về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
	19/02/2020

	39
	Thông tư số 25/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024
	Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng
	01/07/2024

	40
	Thông tư số 25/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013
	Thông tư quy định về thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
	20/01/2014

	41
	Thông tư số 34/2024/TT-NHNN ngày 30/06/2024
	Thông tư quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của TCTD, chi nhánh NHNNg, VPĐD tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng
	01/07/2024

	42
	Thông tư số 09/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của TCTD, chi nhánh NHNNg
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